
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CÀU CỔNG NHẬN SÁNG KIÉN

Kính gửi: Công ty TNHH M TV x ổ  số kiến thiết và DVTH Bình Phước 

Chúng tôi ghi tên dưới đây:

Số
TT

Họ và tên Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Nơi công tác Chức
danh

Trình độ 
chuyên 

môn

Tỷ lệ(% )
đóng góp

1 Nguyễn Thị 
Thanh Thủy 20/12/1972

Công ty 
TNHH MTV 
xổ  số kiến 

thiết và 
DVTH Bình 

Phước

Chủ tịch 
Công ty

Cử nhân 
Kinh tế

35

2 Nguyễn Đăng 
Khoa 19/9/1974

Công ty 
TNHH MTV 

x ồ  số kiến 
thiết và 

DVTH Bình 
Phước

Giám đốc 
Công ty

Cử nhân 
Kinh tế

35

1
Đoàn Thị 

Hường 24/8/1976

Công ty 
TNHH MTV 
Xổ số kiến 

thiết và 
DVTH Bình 

Phước

Trưởng
phòng

Cử nhân 
Kinh tế

30

Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: Phương pháp rút ngắn thời gian nhập sổ 
seri làm biên hán bàn giao cùi vé xể số tự chọn trúng thưởng”
- Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Công ty TNHH MTV XSKT và DVTH Bình Phước.

- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: x ổ  số lô tô tự chọn.

- Ngày sáng kiến được áp dụng lẩn đầu hoặc áp dụng thử: 04/12/2018.

- Mô tả bản chất sáng kiến:

+ Tình trạng của giải pháp đã biết:

Các công tỵ xổ số kiến thiết bắt đầu quay số mở thưởng vào lúc 16 giờ và được các 
công ty đăng tải kết quá lên trang web vào khoảng thời gian 16 giờ 45 phút. Trước đó, trong 
khoảng thời gian từ 15 giờ dên 15 giờ 30 phút, các đại lý giao nộp cùi vé vê công ty (trước 
giờ quay sô 30 phút). Khi giao nộp, nhân viên nhận cùi vé xô sô lô tô tự chọn tiên hành đêm 
số lượng và kiểm tra số lượng cùi vé nộp với Bảng kê do đại lý tự kê xem có trùng khớp



nhau hay không, ghi số thứ tự vào bảng kê, chuyển cho 7 nhân viên khác kiểm tra chi tiết 
từng tờ cùi trùng khớp với Bảng kê, ký tên vào “Người kiểm”. Phần nhập số liệu theo Bảng 
kê do 2 nhân viên (trong sô 7 nhân viên) đảm nhiệm.

Trước đây, việc tổ chức lập biên bản bàn giao cùi vé xồ số tự chọn trúng thưởng phải 
thực hiện theo trình tự 4 bước như sau:

Bước 1: Sau khi nhập số liệu, đối chiếu với kết quả xồ số xong, lãnh đạo Phòng xồ  
sô tự chọn thực hiện thao tác in “Bảng chi tiết vé tự chọn trúng thưởng” từ công cụ phân 
mêm quản lý vé xô sô lô tô tự chọn được cài đặt sẵn trên Máy chủ của Công ty TNHH MTV 
Xô sô kiên thiêt và DVTH Bình Phước, khoảng 7 - 8  trang/ngày. Các nhân viên dựa và 
bảng này đê rút cùi trúng thưởng, thời gian bắt đầu rút cùi trúng thưởng khoảng 17 giờ.

Bước 2: 17 giờ 30 phút tất cả 7 nhân viên rút cùi vé trúng thưởng xong, các nhân 
viên ghi tay sô seri từng tờ cùi vé sô trúng thưởng vào “Bảng chi tiêt vé tự chọn trúng 
thưởng” 17 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 phút. Toàn bộ cùi vé trúng thưởng được lưu trữ trong 
két sắt.

Bước 3: Hôm sau, lãnh đạo phân công 01 nhân viên dựa vào “Bảng chi tiết vé tự 
chọn trúng thưởng” đã lập ở Bước 2 để nhập toàn bộ số liệu cùi vé đã rút vào “ Biên bản 
giao nhận cùi vé” tự lập trên bảng Excel (bảng trắng không có số liệu và nhập thủ công), 
thời gian nhập khoảng 1 giờ 30 phút. Sau đó in ra và 02 nhân viên sẽ kiêm tra lại, mât 
khoảng 30 phút.

Bước 4 : Hoàn tất biên bản bàn giao cho Phòng Trả thưởng khoảng 9 - 1 0  giờ sáng.

Khi thực hiện theo trình tự các bước nêu trên, có một số nhược điểm như sau:

- Bước 1 và Bước 2 trùng nhau dẫn đển mất nhiều thời gian, nếu sai phải kiểm tra 
lại số seri tờ cùi và biên bản ghi tay, từ biên bản ghi tay sửa lại trên máy. Bên cạnh đó, việc 
ghi tay trên giấy với việc in 7-8 trang giấy/ngày dẫn tói lãng phí giấy, mực in.

- ờ  Bước 3 do giao cho 01 nhân viên nhập máy toàn bộ số liệu liên quan đến tờ cùi 
và số seri trên bảng Excel (bảng trắng không có số liệu và nhập thủ công), nên thời gian 
hoàn chỉnh mất khoảng 2 - 3 giờ (tính cả thời gian nhập máy và in ra để 2 nhân viên khác 
kiểm tra lại). Do có 03 nhân viên làm dẫn đến thiếu tập trung, ỉ vào nhau dễ xảy ra sai sót 
và khi xảy ra sai sót không xác định được lỗi của nhân viên nào vì công cụ trên Máy chủ 
không được phân quyền cụ thể cho từng nhân viên.

Từ đó dẫn tới, thời gian lập biên bản bàn giao cùi vé phải kéo dài từ chiều hôm trước 
đến sáng hôm sau nên khó khăn cho công tác trả thưởng, chưa đáp ứng kịp thời cho khách 
hàng lãnh thưởng (nhận xong cùi mới làm thủ tục trả thưởng).

Để khắc phục những nhược điểm nên trên, chúng tôi đưa sáng kiến rút ngăn thời 
gian nhập số seri làm biên bản bàn giao cùi vé xổ số tự chọn trúng thưởng với quy trình 
như sau:

Bước 1: Sau khi nhập số liệu, đối chiếu với kết quả xồ số xong, máy chủ tổng hợp 
số lượng cùi vé trúng thường.

Đề thực hiện được bước này, chúng tôi đã đề xuất phát triền công cụ tích hợp trên 
phần mềm Quản lý vé xổ số lô tô tự chọn Bình Phước được cài đặt trên máy chủ của Công 
ty. Công cụ này được xây dựng như sau:

9
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- Chức năng của công cụ này hỗ trợ Trưởng phòng phân công cho nhân viên thực 
hiện cập nhật sô seri cho các vé trúng thưởng trong ngày và thực hiện kêt xuât biên bản rút 
cùi vé ra excel.

- Quy trình thực hiện:

B I : Trưởng phòng sau khi thực hiện dò vé sẽ tạo biên bản rút cùi vé, hệ thông sẽ tự 
động tính toán và hiển thị danh sách các vé trúng thưởng trong ngày.

B2: Trưởng phòng phân công cho các nhân viên trong phòng thực hiện cập nhật seri 
của các vé trúng thưởng.

B3: Các nhân viên khi đăng nhập vào phần mềm sẽ thấy được danh sách các phiêu 
mà mình cân cập nhật, thực hiện cập nhật.

B4: Trưởng phòng in biên bản rút cùi vé đã có số seri của các vé trúng thưởng.

- Để xây dựng được công cụ này, chúng tôi đề xuất thiết kế giao diện trên Phần 
mềm Quản lý vé xồ số lô tô tự chọn Bình Phước như sau:

+ G iao diện của Trưởng phòng phản cồng cho nhân viên cập nhật seri vé trúng 
thưởng:
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Ị01) Nguyễn Xuản Tùng [MG-50 000] Minh giã 50 000 «Ar»3 15 OtAp O nh Nià

[0**») Túrj Manh V5Ù IMG 10 000] M*m 9<s 10 000 dóng 1 Duong Thúy Tãrr
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+ Giao diện nhân vicn cập nhật scri cho vé trúng thưởng
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+ M âu kêt xuât ra excel

CỒNG TY TNHH MTV XỎ SỐ KIÉN TH IÉT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
VÀ I)|CH VỤ TÓNG HỢP BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÒNG XÓ SỐTựCHỢN

BIÊN BẢN RÚT CỦI VÉ Tự CHỌN TRÚNG THƯỞNG
Ngày dự thường: 04/12/2018 - Đài dự thưởng: Bà Rịa - Vùng Tàu

Hôm naỵ, vào lúc giờ phút ngày 04 tháng 12 năm 2018. Tại phòng xổ số tự chọn Công ty TNHH MTV Xô sô 
kiên thiêt và Dịch vụ tông hợp Bình Phước. Chúng tôi cùng tiến hành rút cùi vé trúng thường cụ thê như sau:

ĐVT: đồng

Đại lý Số
phiếu

Mệnh
giá

Mã 
Đại lý Số Seri Lô

DT
Số
DT

SL
Trúng

Số
Lượng

Thành
tiền

Nguyễn Hùng 10,000 1 40,000
41 06 18L 57 40,000

Nguyễn Hùng 50,000 400,000
41 06 18L 78 400,000

Nguyễn Xuân
J.ùn&_______

20,000 1,160,000

25

25

01-14

01-14

8L

18L

53

64

160,000

160,000

32 01-12 18L 38 80,000

32 01-12 17L 538 600,000

Nguyên Xuân
Tùng _____

32 01-12

40 01-12

50,000

18L 57

18L 78

33

80,000

80,000

20,200,000

01-12

01-1

18L

18L

38

48

200,000

200,000

25 01-14 8L 10 400,000

25

29

01-14 

01-08 

0 1 -1  I

8L

8L

8L

09

200,000

400,000

,800,000
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35 01-11 17L 153 1 1 1,500,000

36 01-08 18L 38 1 1 200,000

36 01-08 Đ/C 939 1 1 12,500,000

39 01-06 18L 57 1 6 1,200,000

43 01-13 18L 28 1 1 200,000

45 01 18L 57 1 4 800,000

50 01-02 18L 28 1 1 200,000

50 01-02 18L 38 1 1 200,000

52 01-13 18L 28 1 1 200,000

Tổng Mạnh 
Vũ 10,000 1 2,500,000

23 09 Đ/C 939 1 1 2,500,000
Tống Mạnh 
Vũ 20,000 5 15,160,000

23 09 18L 74 1 2 160,000
23 09 Đ/C 939 1 3 15,000,000

Tống Mạnh 
Vũ 50,000 18 6,200,000

18 09-05 I8L 30 1 6 1,200,000

20 09-05 Ỉ8L 39 1 10 2,000,000

20 09-05 17L 939 1 2 3,000,000

Hà Thi Thùy 
Trang 20,000 1 1,400,000

16 15-02 Đ 09 1 1 1,400,000

Nguyễn Tài 
Diệu 20,000 1 700,000

12 02-03 Đ/C 64 1 1 700,000

Nguyền Tài 
Diệu 50,000 10 6,850,000

12 02-03 E)/C 64 1 1 1,750,000

12 02-03 18L 75 1 4 800,000

22 02-02 18L 27 1 4 800,000

46 02 c 64 1 1 3,500,000
Tông cộng 80 54,610,000
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Biên bản kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày, được các thành viên trong Hội đồng giám sát nhất trí 
thông qua và Ký tên vào biên bản.
Biên bản được lập thành 3 bàn:
- 1 bản lưu tại phòng xồ số tự chọn
- 1 bản gửi phòng Trả thưởng
- 1 bàn gửi phòng Thẩm định

Bình Phước, ngày 04 tháng 12 nám 2018

H ộ. ĐÒNG GIÁM SÁT P' c ỉ .Ọ N ^  PHÓ GIÁM ĐÓC

Trần Huy Hải

Chúng tôi tiến hành lập kế hoạch cụ thể bước tiếp theo, tạo mẫu Biên bản rút cùi vé 
trúng thưởng trong phân mêm Quản lý vé xổ số lô tô tự chọn và lập các mẫu bản biêu sử 
dụng cho máy trạm.

Theo đó, Công ty đã hợp đồng với đơn vị cung cấp phần mềm để tích hợp công cụ 
này vào phần mềm Quản lý vé xổ số lô tô tự chọn cài đặt trên máy chủ (có Hợp đồng số 
0911/2018/HĐDV/ICT-XSBP ngày 09 tháng 11 năm 2018 kèm theo).

Chúng tôi tiến hành thiết lập tài khoản cho tất cả nhân viên, đồng thời chuyển dữ 
liệu đên các máy trạm của nhân viên, mỗi nhân viên nhập liệu một đoạn của biên bản rút 
cùi.

Bước 2 : Không ghi lại số seri cùi trúng thưởng mà nhìn trực tiếp vào tờ cùi nhập 
máy theo số liệu máy chủ đã chuyển.

- Nhân viên chịu trách nhiệm phần cùi vé trúng đã rút và số sơri nhập máy.

- Khi nhập máy xong, nhân viên bấm lưu để chuyển toàn bộ số liệu về máy chủ, 
công cụ trên phần mềm được phát triển ở Bước 1 hỗ trợ tồng họp tự động thành 1 biên bản 
hoàn chỉnh.

Thời gian thực hiện ở Bước này mất 20 phút

Bước 3: Hoàn tất biên bản bàn giao cho Phòng Trả thường trong ngày.

9



- Đánh giá lọi ích thu được hoăc dư kiến có thể thu đưực do áp dung sáng kiến theoý 
kiến của tác giả:

- Năng suất lao động tăng, tất cả nhân viên cùng nhập số liệu nhanh hon và đạt hiệu 
quả cao, chủ động hon trong công việc, tiết kiệm được thời gian 2 giờ đên 3 giờ. Rút gọn 
được 1 bước dẫn đến tiết kiệm thêm thời gian làm việc.

- Các bước không trùng nhau, phần việc được giao cho nhân viên nào thì nhân viên 
đó làm. Nhân viên tập trung hon vào công việc hạn chế sai sót từ đó làm tăng năng suât lao 
động. Lãnh đạo dễ dàng kiểm soát tiến độ và chất lượng công việc của nhân viên thông qua 
giám sát trên phầm mềm cài đặt trên máy chủ.

- Tiết kiệm chi phí điện, giấy, mực in do thao tác lập biên bản được thực hiện ngay 
trong ngày trên máy tính.

- Giải quyết dứt điềm công việc trong ngày.

- Khách hàng đến nhận thưởng không phải chờ mất thời gian, bên cạnh đó còn tạo 
điêu kiện thuận lợi để Phòng Trả thưởng nhận cùi trúng thưởng ngay sau khi phòng 
XSLTTC chốt số liệu cuối ngày, đáp ứng công tác chi trả thưởng cho khách hàng kịp thời. 
Từ đó tạo uy tín, niềm tin cho đại lý và khách hàng.

- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý 
kiến của tồ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử:

+ Đánh giá của Phòng Trả thưởng:

Qua một năm áp dụng cách làm mới theo sáng kiến này thì chúng tôi nhận thấy ưu 
điểm của phưong pháp mới hiệu quả đạt được cao horn rất nhiều so với cách làm cũ về năng 
suât lao động tăng, đạt hiệu quả cao, tiết kiệm thời gian chi phí cũng như nguôn nhân lực, 
phân rõ nhiệm vụ được giao cho từng nhân viên, không bị lặp lại hay trùng nhau, giao cùi 
vé trúng thưởng đúng tiến độ. Từ đó giúp cho công tác trả thưởng được kịp thời.

TRƯỞNG PHÒNG
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

- Danh sách nhũng người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu
(nếu có):

STT Họ và tên Năm
sinh

Nơi công tác Chức
danh

Trình độ 
chuyên 

môn

Nội dung 
công việc hỗ 

trự

1 Đoàn Thị Hường 1976

Cty TNHH 
MTV XSKT 

&DVTH 
Bình Phước

Trưởng
phòng

Cử nhân
Làm máy 

chủ

2 Trần T Thanh Huyền 1985

Cty TNHH 
MTV XSKT 

& DVTH 
Bình Phước

Phó
phòng

Cứ nhân
Làm máy 

trạm
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3 Phùng T Thanh Thủy 1988

Cty TNHH 
MTV XSKT 

& D V TH  
Bình Phước

Nhân
viên

Cử nhân
Làm máy 

trạm

4 Vương Hoàng Gia 1990

Cty TNHH 
MTV XSKT 

& D V TH  
Bình Phước

Nhân
viên

Cử nhân
Làm máy 

trạm

5 Diệp Đình Ngà 1990

Cty TNHH 
MTV XSKT 

& DVTH 
Bình Phước

Nhân
viên

Cử nhân
Làm máy 

trạm

6 Dương Thủy Tâm 1989

Cty TNHH 
MTV XSKT 

& DVTH 
Bình Phước

Nhân
viên

Cử nhân
Làm máy 

trạm

7 Dương Bảo Trâm 1989

Cty TNHH 
MTV XSKT 

& DVTH 
Bình Phước

Nhân
viên

Cử nhân
Làm máy 

trạm

8 Phạm Minh Phụng 1993

Cty TNHH 
Công nghệ và 
Truyền thông 

Quốc tế 
INCOMTECH

Nhân
viên

Cử nhân 
CNTT

Lập trình 
viên

Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Bình Phước, ngày 01 tháng!2 năm 2019

SAO Y BẢN CHÍNH
Bình Phước, NgàyẲÌ.Thánị.£.Jíăm.ái^^ 

TLG iám  Đ íc
JT T Ổ  Chức Hành Chính

VỹM tyễn % ỉíị

Nguyễn Đăng Khoa Đoàn Thị Huòng



CTY TNHH CỒNG NGHỆ VÀ  
TRUYỀN THÔNG QUÒC TẾ  

ỈNCOM TECH
Số: 2105-ICT

V/v xác nhận hiệu quả 
áp dụng sáng kiến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 thủng 05 năm 2020

K ính gửi: C ô n g  ty T N H H  M TV  X S K T  và D V TH  B ình Phước

Theo đề nghị của Quý Công ty và căn cứ Hợp đồng số 0911/2018/HĐDV/ICT- 
XSBP ngày 09/11/2018 giữa Công ty TNHH MTV x ổ  số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp 
Bình Phước và Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông Quốc tế 1NCOMTECH, qua 
nghiên cứu nội dung hồ sơ sáng kiến “Phương pháp rút ngắn thời gian nhập số seri 
làm biên bán bàn giao cùi vẻ xổ số tự chọn trúng thường” của nhóm tác giả: Nguyễn 
Thị Thanh Thủy, Nguyễn Đăng Khoa. Đoàn Thị Hường là cán bộ của Quý Công tv, đơn 
vị chúng tôi xác nhận như sau:

1. Hạng mục “Bỏ sung tỉnh năng nhập số seri vé trúng thưởng và kết xuất ra 
biên bản rút cùi vẻ” trong Hợp đồng sổ 0911/2018/HĐDV/ICT-XSBP nêu trên đã được 
Công ty chúng tôi thực hiện trên cơ sở áp dụng sáng kiến “Phương pháp rút ngắn thời 
gian nhập số seri làm biên bản bần giao cùi vé xo số tự chọn trúng thưởng” của nhóm 
tác giả nêu trên. Những nội dung mà nhóm tác giả này kê khai trong Đơn yêu cầu công 
nhận sáng kiến đề nộp ngày 01/12/2019 được dơn vị chúng tôi xác nhận là đúng và thuộc 
về sáng kiến của nhóm tác giả này.

2. Trên cơ sở áp dụng sáng kiến nêu trên, dơn vị chúng tôi đã giao ông Phạm 
M inh Phụng - Nhân viên công ty thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ lập trình trên cơ sở các tính 
năng, quy trình nghiệp vụ nhập số seri vé trúng thưởng và kết xuất ra biên bản rút cùi vé 
theo sáng kiến của nhóm tác giả. Ket quả áp dụng sáng kiến cho thấy:

- Phần mềm x ổ  số lô tô tự chọn Bình Phước đã dược đơn vị chúng tôi nâng cấp 
theo đúng yêu cầu của Quý Công ty, trong đó có đầy đủ tính năng hồ trợ quy trình làm 
biên bản bàn giao cùi vé xổ số tự chọn trúng thưởng theo dùng sáng kiến của nhóm tác 
giả nêu trên.

- Tính năng nhập số seri vé trúng thưởng và kết xuất ra biên bản rút cùi vé theo 
sáng kiến của nhóm tác giả dà được tích hợp thành công trên Phần mềm x ổ  số lô tô tự 
chọn Bình Phước và đáp ứng được yêu cầu tại Hợp đồng số 0911/2018/HĐDV/ICT- 
XSBP, dược đơn vị chúng tôi và Quý Công ty thống nhất nghiệm thu và bàn giao đưa 
vào sử dụng tại Công ty TNHH M TV Xô số kiến thiết và dịch vụ tỏng hợp Bình Phước 
từ ngày 12 tháng 11 năm 2018

Trên đây là xác nhận của dơn vị chúng tôi về nội dung và hiệu quả áp dụng sáng 
kiến “Phương pháp rút ngan thời gian nhậpsấM rìlàm  biên bán bìm giao cùi vẻ xổ số 
tự chọn trúng thưởng”, rất hân hạnh đux .ì^^^ỉlỂ ^yặhQ uý  Công ty trong thời gian tới.

Trân trọng!

Nơi nhận:
-  Như trên;
- Lưu: HSCty.

'ỳ w i  Ì M »
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BẢNG CH I TIÉT-VÉ T ự  CH ỌN TRÚNG TH Ư ỞN G 
Mã ĐL: 01 tê n  đại lý: Nguyễn Xuân Tùng 

Mệnh giá: Mệnh giá 20.000 đồng
Ngày: 03/12/2018 ĐVT: VNĐ

Đài dự thưởng: Hồ Chí Minh

2 Số 3 SỐ

Trúng lô đầu: 0 0 Trúng lô đầu: 0 0

Trúng lô cuối: 3 4.200.000 Trúng lô cuối: 0 0

Trúng lô đầu và cuối: 0 0 Trúng lô đầu và cuối: 0 0

Trúng 18 lô: 1 80.000 Trúng 7 lô: 0 0

Trúng 17 lô: 0 0

Tông cộng: 4 4.280.000 Tông cộng: 0 0

4 Số

Trúng 16 lô:

Tông cộng: 0 0

số
phiếu Ngày Tên ĐL 2 số 3 số 4 số Sổ lần 

trúng
Số lượng 
vé trúng Thành tiền

Đầu Cuối Đầu/Cuối 18 Lô Đầu Cuối Đầu/Cuối 7 Lô 17 Lô 16 Lô

13 03/12/2018 Tùng 14-Nguyễn Thị 
Phương Lan 82 C T Í ĩ  Ồ 1 1 80.000

31 03/12/2018 Tùng 02-Trần Thanh 
Phong 50 c ể  é s . 5

5
^ 1 1 1.400.000

31 03/12/2018 Tùng 02-Trần Thanh 
Phong 50 ' . 5 0 5  - 5 &

-\
1 2 2.800.000

Tổng cộng: 3 4 4.280.000

BÊN NHẶN BẼN GIAO

SAO Y BẢN CHÍ
Bình Photo, Ngày2CTháng..iCN& 

TLGiám Đốc
TP Tổ Chức Hành C hínB rore

fl\0 05/
ì TY A

//£? / TNHHMTV y&X/)
\ ( s  XÓ só KIẾN THIẾT X£w
r ru  /_  A *  WẬi)|6tfYỌ TONG HựA/ _____________

»NH

jV ỹ i(^ ễn  % kị ¡tân



BẢNG C H I T IỂ T  VÉ T ự  CH Ọ N  TRÚ N G  TH Ư Ở N G  
Mã ĐL: 01 Tên đại lý: Nguyễn Xuân Tùng 

Mệnh giá: Mệnh giá 50.000 đồng
Ngày: 03/12/2018 ĐVT: VNĐ

Đài dự thướng: Hồ Chí Minh

2 Số 3 Số 4 số

Trúng lô đầu: 0 0 Trúng lô đầu: 0 0 Trúng 16 lô: r - 1' 0
Trúng lô cuối: 0 0 Trúng lô cuối: 0 0
Trúng lô đầu và cuối: 0 0 Trúng lô đầu và cuối: 0 0

Trúng 18 lồ: 31 6.200.000 Trúng 7 lô: 0 0

Trúng 17 lô: 0 0
Tổng cộng: 31 6.200.000 Tổng cộng: 0 0 Tổng cộng: 0 0

số
phiếu Ngày Tên ĐL 2 số 3 sổ 4 số số  lần 

trúng
số  lượng 
vé trúng Thành tiền

Đầu Cuối Đầu/Cuổi 18 Lô Đầu Cuối Đầu/Cuối 7 Lô 17 Lô 16 Lô

1 03/12/2018 Tùng 05 -Trương Vân
Nam 99 ơfG GA6 -  ( ?ACJ 1 4 800.000

1 03/12/2018 Tùng 05 -Trương Vãn 
Nam 70 . G ^ ?fL.- €5 5 1 10 2.000.000

1 03/12/2018 Tùng 05 -Trương Văn 
Nam 58 C T G . G i • 0  - G€ 1 2 2 800.000

7 03/12/2018 Tùng 12-Hà Thị cầm 
Loan 70 m ■—-

-

ị_
L ■33

GSÌ 1 4 800.000

9 03/12/2018 Tùng 09-Nguyễn Thị 
Hồng 99 Vĩ!t e 5 ^ 1 1 200.000

9 03/12/2018 Tùng 09-Nguyễn Thị 
Hồng 54 Vf % .  ( ¡53 1 1 200.000

26 03/12/2018 Tùng 12-Hà Thị cầm 
Loan 58 i .  ■' :> V  ỉ s 2 1 400.000

30 03/12/2018 Tùng 02-Trần Thanh 01 SGẾ13]u i .  J 1 1 200.000



Phong

33 03/12/2018 Tùng 06-Lê Thúy 
Hăng 12

Ồ C Ầ

i

^
 

!

~ % 0
1
^  '

1 2 400.000

38 03/12/2018 Tùng 13-Phan Văn 
Công 54 o / ỏ 5 "/U -  CJ /Ỉ 3 .

1 2 400.000

Tông cộng: 12 28 6.200.000

BÊN NHẬN BÊN GIAO

SAO Y BẢN CHÍNH
Bình Phước, Ngày^lTháng.£. 

TL.Giám Đốc



BẢNG CHI TIẾT VÉ T ự  CHỌN TRÚNG THƯỞNG
Mã ĐL: 02 Tên đại lv: Nguyễn Tài Diệu 

Mệnh giá: Mệnh giá 50.000 đồng
Ngày: 03/12/2018 

Đài dự thườna: Hồ Chí Minh
ĐVT: VNĐ

2 SỐ

Tmno lô đầu:

Trúns lô cuối:

Trúna lô đầu và cuối: 

Trúng 18 lô:

Tông cộng:

3 Số 4 số

L
° 

:
0 Trúng lô đầu: 0 0 Trún

0 0 Trúng lô cuối:

ị °1

0

0 0 Trúna lô đầu và cuối: 0 0

ò 600.000 Trúng 7 lô: 0 0

Trúng 17 lô: 0 0

3 600.000 Tông cộng: 0 0 Tổng

Số
phiếu Ngày Tên ĐL 2 số 3 số 4 số Số lần 

trúna
SỔ lượna 
vé trúna

Đầu Cuối Đầu/Cuối 18 Lô Đầu Cuối Đầu/Cuối 1 LÔ 17 Lô 16 Lô

20 03/12/2018 Diệu 02-Nguyễn Tài 
Huy 52

C í S ¿0  3
1 1

24 03/12/2018 Diệu 01-Nguyễn Thị 
Thủy Tiên 52

m : I U
1 2

Tổng cộng: 2 3

Thành tiền

200.000

400.000

600.000

BÊN NHẬN BẼN GIAO

SAO Y BẢN CHÍ
Bình Phước, Ngàyi.LThống£..ií 

TL.Giám Đốc 
TP Tổ Chức Hành Chính

(ì» A ị3 Ũ ì



BẢNG CHI T IÉ T  VÉ T ự  CH ỌN TRÚNG TH Ư Ở N G
Mã ĐL: 02 Tên đại lý: Nguyễn Tài Diệu 

Mệnh giá: Mệnh giá 20.000 đồng
Ngày: 03/12/2018 

Đài dự thưởna: Hồ Chí Minh

2 Số 3 Số

Trúng lô đầu: 0 0 Trúng lô đầu: 0 0

Trúng lô cuối: 0 0 Trúng lô cuối: 0 0

Trúng lô đầu và cuối: 0 0 Trúng lô đầu và cuối: 0 0

Trúng 18 lô: 6 480.000 Trúng 7 lô: 0 0

Trúng 17 lô: 1 600.000

Tông cộng: 6 480.000 Tông cộng: 1 600.000

4 Số

Trúng 16 lô:

Tông cộng:

ĐVT: VNĐ

0

0 0

Số
phiếu Ngày Tên ĐL 2 số 3 số 4 số Số lần 

trúng
Số lượng 
vé trúng Thành tiền

Đầu Cuối Đầu/Cuối 18 Lô Đầu Cuối Đầu/Cuối 7 Lô 17 Lô 16 Lô

20 03/12/2018 Diêu 02-Nguyễn Tài 
Huy [r ^ . % 654 1 1 600.000

20 03/12/2018 Diệu 02-Nguyễn Tài 
Huy 52

b f < L. í 1 1 80.000

20 03/12/2018 Diệu 02-Nguyễn Tài 
Huy 50 O Ư k  5 2 1 160.000

20 03/12/2018 Diêu 02-Nguyễn Tài 
Huy 50 ỡ t t ỉ . s n

""

2 1 160.000

36 03/12/2018 Nguyễn Tài Diệu 1SAID ' Ỳ  1ìẲN Í H
1 1 80.000

Tổng côn": T1L Ak \T_1 - mt / 1̂ " I.ÍPI 7 5 1.080.000--------- B ------  Bình Phiíỉt, NgầjJC?ữinfLJÌitt£tỉU  --------  — —

TPTỔBÊN NHẬN BẾN GIAO



BẢNG CH I T IÉ T  VÉ T ự  CHỌN TRỨNG TH Ư ỞN G
Mã ĐL: 06 Tên đại lý: Nguyên Hùng 
Mệnh giá: Mệnh giá 10.000 đồng

Ngày: 03/12/2018 ĐVT: VNĐ
Đài dự thưởng: Hồ Chí Minh

2 SỐ 3 Số 4 SỐ

Trúng lô đầu: 0 0 Trúng lô đầu: 0 0 Trúng 16 lô: o| 0
Trúng lô cuối: 0 0 Trúng lô cuối: 0 0
Trúng lô đầu và cuối: 0 0 Trúng lô đầu và cuối: 0 0

Trúng 18 lô: 1 40.000 Trúng 7 lô: 0 0

Trúng 17 lô: 0 0
Tông cộng: 1 40.000 Tông cộng: 0 0 Tông cộng: 0 0

BÊN NHẬN BÊN GIAO

SAO Y BẢN CHÍNH
Binh Phước, Ngày/.S...Tháng.ĩ..Jíảm.J^.tfc

TLGiám Đốc



BẢNG CH I T IÉ T  VÉ T ự  CHỌN TRÚ N G  TH Ư Ở N G  
Mã ĐL: 09 Tên đại lý: Tồng Mạnh Vũ 

Mệnh giá: Mệnh giá 20.000 đồng
Ngày: 03/12/2018 ĐVT: VNĐ

Đài dự thường: Hồ Chí Minh

2 Số

Trúng lô đầu: 0 0

Trúng lô cuối: 0 0

Trúng lô đầu và cuối: 0 0

Trúng 18 lô: 1 80.000

Tông cộng: 1 80.000

3 Số

Trúng lô đầu: 0 0

Trúng lô cuối: 0 0

Trúng lô đầu và cuối: 0 0

Trúng 7 lô: 0 0

Trúng 17 lô: 0 0

Tông cộng: 0 0

4 số

Trúng 16 lô: I 0 1 0

Tong cộng: 0 0

sổ
phiếu Ngày Tên ĐL 2 số 3 số 4 số Số lần 

trúng
Số lượng 
vé trúng Thành tiền

Đầu Cuối Đầu/Cuối 18 Lô Đầu Cuối Đầu/Cuối 7 Lô 17 Lô 16 Lô

5 03/12/2018 Tống M ạnh Vũ 01 o a L i a 1 1 80.000

Tông cộng: ĩ 1 80.000

BÊN NHẬN BÊN GIAO

SAO Y BẢN CHÍNH
Bình Rhưíc, NgàjjLThápg.£

TLGiám Đốc



BẢNG C H I T IÉ T  VÉ T ự  CH ỌN TRÚNG TH Ư Ở N G  
Mã ĐL: 15 Tên đạilý : Hà Thị Thùy Trang 

Mệnh giá: Mệnh giá 50.000 đồng
Ngày: 03/12/2018 ĐVT: VNĐ

Đài dự thườna: Hồ Chí Minh

2 Số 3 Số

Trúna lô đầu: 0 0 Trúna lô đầu:

Trúng lô cuối: 0 0 Trúng lô cuối:

Trúng lô đầu và cuối: 0 0 Trúng lô đầu và cuối

Trúng 18 lô: 9 1.800.000 Trúng 7 lô:

Trúng 17 lô:

Tông cộng: 9 1.800.000 Tổng cộng:

4 số

0 0 Trúng 16 lô: 1 °l 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 Tong cộng: 0 0

số
phiếu Ngày Tên ĐL 2 số 3 số

Đầu Cuối Đầu/Cuối 18 Lô Đầu Cuối Đầu/Cuối 7 Lô

4 03/12/2018 Trang 01-Đặng Hữu 
Phương 82

í  5 3 . : -  $ ? 0

4 03/12/2018 Trang 01-Đặng Hữu 
Phương 54

;ị
*ộ

j
^ 

I i <35 V -  g . 2 1
Tổng cộng:

4 số Số lần 
trúng

Số lượng 
vé trúng Thành tiền

Lô 16 Lo

1 3 600.000.

1 6 1.200.000

2 9 1.800.000

%

ĩ )

BÊN NHẬN SAO Y BẢN CHÍNH BÊN G,AO
Binh Phric, Ngàyii.Tháng....í.Nầm/íẲí''



CÔNG TY TNHH MTV 
XỎ SÓ KIÉN THIẾT VÀ DVTH BÌNH PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

B ình Phước, ngày 03 thảng 12 năm 2018

BIÊN BẢN GIAO NHẬN CÙI VÉ
NgàyDT: 03/ 12/2018 

Đài DT: Thành Phố

Hôm nay tại Công ty TNHH MTV xổ số Kiến Thiết và DVTH Bình Phước đã tiến hành rút cùi trúng thưởng và kiểm 
đếm xác nhận số lượng cùi trúng thưởng mở số ngày 03 / 12 /2018. Phòng xổ số Tự Chọn tiến hành bàn giao cho Phòng trả 
thưởng cùi trúng thưởng với những thông tin như sau:

___________________________ ĐVT: đ ồ n g ________________________

Đại lý Mệnh
giá

Mã 
Đại lý Số Seri Lô

DT
Số
DT

SL
Trúng

Số
Lượng

Thành
tiền Ghi chú

Nguyễn Xuân 
Tùng

20,000 4 4,280,000
01-14 078.275 18L 82 1 1 80,000

01-02 066.586 c 50 1 1 1,400,000
066.595^066.596 c 50 1 2 2,800,000

50,000 28 6,200,000

01-05
076.616^076.619 18L 99 1 4 800,000
076.644-^076.653 18L 70 1 10 2,000,000
076.660-^076.661 18L 58 2 2 800,000

01-12 078.373^078.376 18L 70 1 4 800,000

01-09 078.652 18L 99 1 1 200,000
078.654 18L 54 1 1 200,000

01-12 078.508 18L 58 2 1 400,000
01-02 070.981 18L 01 1 1 200,000

*~
.T

.\m
ìk

s



ị
Đại lý Mệnh

giá
Mã 

Đại lý Số Seri Lô
DT

SỐ
DT

SL
Trúng

Số
Lượng

Thành
tiền Ghi chú

Nguyễn Xuân 
Tùng

50,000 0 1 -0 6 0 6 1 .9 6 1 -> 0 6 1 .9 6 2 18L 12 1 2 4 0 0 ,0 0 0
01-13 0 4 9 .5 1 2 -^ 0 4 9 .5 1 3 18L 54 1 2 4 0 0 ,0 0 0

Nguyễn Tài Diệu

í1
Ị
i
1

Ị

20,000 5 1,080,000

0 2 -0 2

0 7 4 .3 7 1 17L 654 1 1 6 0 0 ,0 0 0
0 7 4 .3 6 4 18L 52 1 . 1 8 0 ,0 0 0
0 7 4 .3 8 5 18L 50 2 1 160 ,000
0 7 4 .3 8 7 18L 50 2 1 160 ,000

02 0 1 3 .7 8 2 18L 12 1 1 "’XITXTXJ !
50,000 3 Bình P1Ố8M9& 0TMi

0 2 -0 2 0 6 5 .1 0 3 18L 52 1 1 Ốc
02-01 0 9 7 .3 3 0 -> 0 9 7 .3 3 1 18L 52 1 2

1 Nguyễn Hùng 50,000 1 â
06  0 0 5 .2 0 0 18L 61 1 1

Tống Mạnh Vũ 20,000 1 'P)Ọ§iQtí PHƯỚC
09 0 6 2 .5 9 0  18L 01 1 1 8m ^rẩ ầ

Hà Thị Thùy 
Trang

50,000 9 1,800,000 *
15-01

0 5 3 .9 6 8 -> 0 5 3 .9 7 0 18L 82 1 3 6 0 0 ,0 0 0
0 5 3 .9 5 0 -> 0 5 3 .9 5 5 18L 54 1 6 1 ,200 ,000

Tons công 51 14,080,000 ___J
NGƯỜI LẬP BẢNG

Lê Thị Ngọc Điệp

PHÒNG XSLT T ự  CHỌN 
Phó phòng

Trần Thị Thanh Huyền

ĐD PHÒNG TRẢ THƯỞN GIÁM ĐÓC

|\|. ĩ  .4 Hí- Trần Huy Hải



S cu i- t
cỊiự\q HỂh

CÔ NG  TY TNH H  M TV XỎ SỐ KIỂN TH IÉ T  
VÀ DỊCH  VỤ TỎNG H Ợ P BÌNH PH Ư Ớ C

CỘNG H Ò A  XÃ H Ộ I C H Ủ  NG H ĨA V IỆT NAM  
Đ ộc lập - T ự  do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 04 thảng 12 năm 2018

BIÊN BẢN RỦT CÙI VÉ T ự  CHỌN TRŨNG THƯỞNG
Ngày dự thưởng: 04/12/2018 - Đài dự thưởng: Bà Rịa - Vũng Tàu

1. Thời gian: (^giờử2G>
2. Địa điểm: Công ty TNHH MTV xổ số Kiến Thiết Và Dịch Vụ Tổng Hợp Bình Phước
3. Nội dung chi tiết:

Đại lý
Số

phiếu
M ệnh

giá
Mã 

Đại lý
Số Seri

Lô
DT

Số
DT

SL
T rúng

Số
Lương

Thành
tiền

Ghi ch&4g!

Nguyễn Tài Diệu 20,000 1 700,000
12 02-03 074.438 Đ/C 6 4 1 1 700,000

Nguyễn Tài Diệu - 50,000 10 6,850,000

12 02-03
082.044-082045; 082.048- 

082049
18L 75 1 4 800,000 '

12 02-03 082.026 Đ/C 6 4 T 1 1,750,000
22 02-02 064.990-064.993 18L 27 1 4 800,000
46 02 034.658 C 64 1 1 3,500,000

Nguyễn Xuân T ùng 20,000 8 1,160,000
25 . 01-14 078.295 - 078.296 18L 53 1 2 160,000
32 01-12 079.664 18L 38 1 1 80,000
40 01-12 079.700 18L 78 1 1 80,000
32 01-12 079.665 17L 538 1 1 600,000
25 01-14 078.297 - 078.298 18L 64 1 2 160,000
32 01-12 079.666 18L 57 1 1 80,000

N guyễn Xuân T ùng 50,000 33 20,200,000



Đại lý Số
phiếu

M ệnh
giá

Mã 
Đại lý

Số Seri
Lô
DT

Số
DT

SL
T rúng

SỐ
L uọng

Thành
tiền

G hi chú

25 01-14 078.887-078.888 18L 10 1 2 400,000
s 50 01-02 070.866 18L 38 1 1 200,000

30 01-11 086.092-086.100 18L 38 1 9 1,800 000
35 01-11 086.064 17L 153 1 1 1-500.000
6 01-12 078.382 18L 38 1 1 200,000
11 01-13 058.133 18L 48 1 1 200.000
39 01-06 061.972-061.977 18L 57 1 6 1,200,000
45 01 084.036-084.039 18L 57 1 4 800,000
52 01-13 058.148 18L 28 1 1 200.000
29 01-08 085.703-085.704 18L 09 1 2 400,000
36 01-08 085.346 Đ/C 939 1 1 12.500.000
25 01-14 078.877 18L 43 1 1 200.000
43 01-13 049.514 18L 28 1 1 200,000

X 50 01-02 070.867 18L 28 1 1 200.000
36 - 01-08 077.301 18L 38 1 1 200.000

Tống Mạnh Vũ 10,000 1 2,500,000
23 09 002.697 Đ/C 939 1 1 2,500,000

Tống Mạnh Vũ 20,000 5 15,160,000
23 09 074.738 - 074.740 Đ/C 939 1 3 15.000.000
23 09 074.732 - 074.733 18L 74 1 2 160.000

Tống Mạnh Vũ 50,000 18 6,200.000
18 09-05 083.969 - 083.974 18L 30 1 6 1.200,000
20 09-05 083.875 - 083.884 18L 39 1 10 2.000.000
20 09-05 083.895 - 083.896 17L 939 1 2 3,000,000

Hà Thị Thùy Trang 20,000 1 1,400,000
16 15-02 077.236 Đ 09 1 1 1.400,000



Đại lý
Số

phiếu
M ệnh

giá
Mã 

Đại lý Số Seri
Lô
DT

Số
DT

SL
Trúng

Số
L ưọng

Thành
tiền

Ghi chú

Nguyễn Hùng 10,000 1 40,000
41 06 005.181 18L 57 1 1 40,000

Nguyễn Hùng 50,000 2 400,000
41 06 028.996-028.997 18L 78 1 2 400,000

Tổng cộng 80 54,610,000 ______

NGƯỜI LẬP BANG

\ J  CÍA-

D uong Thị Bảo Trâm

ĐD PH Ò NG  TRẢ TH Ư Ở N G  GIÁM

i

Trần Thị Thanh Huyền
M a  .4 ) . (\it\ih Trần Huy Hải

SAO Y BẢN CHÍNH
Bình Phước, NgàjiLTháng..£lỉẫin«Ltóữ  

ĐỐC 
Chính


